
 

 

Trong báo cáo Thanh tra xuất khẩu hàng tuần được phát hành từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) tính đến tuần kết 

thúc ngày 09/12 cho thấy giao hàng ngô cao hơn so với tuần trước, giao hàng đậu tương giảm mạnh, trong 

khi đó giao hàng lúa mì giảm nhẹ so với tuần trước đó. Tích lũy hàng lên tàu từ đầu niên vụ cả ba nông sản 

đều thấp hơn so với cùng kỳ vụ trước. 

Bảng: Tóm tắt các số liệu 

Số liệu (tấn) NGÔ 21/22 ĐẬU TƯƠNG 21/22 LÚA MÌ 21/22 

Hàng lên tàu tuần này 810,395 1,723,970 245,090 

Tuần trước 774,958 2,334,121 246,257 

Cùng kỳ năm trước 924,246 2,458,271 263,440 

Hàng lên tàu từ đầu niên vụ 10,205,976 25,447,765 11,393,958 

Cùng kỳ năm ngoái 12,092,888 32,325,343 13,739,984 

Giao Hàng Ngô Sang Trung Quốc Tăng Mạnh So Với Tuần Trước Đó 

Dữ liệu hàng lên tàu ngô Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 810.4 nghìn tấn, tăng 5% so với tuần trước đó. 

Các số liệu chính thức khá phù hợp với ước tính từ thị trường trong khoảng từ 700 – 1,200 tấn. Tích lũy giao hàng 

từ đầu niên vụ đạt 10.2%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước là 16%. Tiến độ giao hàng mặc dù có cao hơn so với 

tuần trước nhưng vẫn đang trong xu hướng kéo dài của việc giao hàng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. 

 

Trong báo cáo ghi nhận Trung Quốc là điểm đến hàng đầu của ngô Mỹ trong tuần vừa qua, khối lượng giao hàng 

vượt qua cả Mexico với mức tăng so với khối lượng giao hàng trong tuần trước là hơn 100%. Mexico vẫn là một 

trong những điểm đến hàng đầu của ngô Mỹ trong tuần vừa qua, tuy nhiên khối lượng đã giảm đến 33% so với tuần 

trước đó. 
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu ngô 

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

275.4
256.8

151.1

62.6
39.3

Trung Quốc Mexico Nhật Bản Colombia El Salvador
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu ngô Mỹ 

 
BÁO CÁO THANH TRA XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN 

Giao Hàng Đậu Tương Sang Trung Quốc Sụt Giảm Trong Tuần Trước 
 



Giao Hàng Đậu Tương Mỹ Sang Trung Quốc Giảm Mạnh So Với Tuần Trước Đó 

Dữ liệu hàng lên tàu đậu tương Mỹ niên vụ 2021/22 tính đến tuần kết thúc ngày 09/12 đạt 1.7 triệu tấn, thấp 

hơn so với tuần trước là 26%. Các số liệu chính thức thấp hơn vùng dự đoán từ thị trường trong khoảng từ 1.9 – 

2.3 triệu tấn. Tích lũy hàng lên tàu từ đầu niên vụ đạt 25.4 triệu tấn, thấp hơn 21% so với cùng kỳ vụ trước. Hoạt 

động giao hàng theo tuần tiếp tục cho thấy sự suy giảm rất mạnh so với tuần trước đó. Trong tuần này việc giao 

hàng sang Trung Quốc chậm lại đã tác động mạnh đến thị trường. 

    

Các tàu hàng đậu tương vẫn đi đến Trung Quốc là chủ yếu, nhưng khối lượng giao hàng sang Trung Quốc đã giảm 

rất mạnh đến 43% so với tuần trước, điều này đã khiến cho tổng lượng giao hàng sang các quốc gia khác giảm 

mạnh. Bên cạnh đó, khối lượng giao hàng sang Mexico giảm tương đối đáng kể ở mức 5% so với tuần trước cũng 

tạo nên tác động đồng thời đến mức giảm chung. 

Giao Hàng Lúa Mì Mỹ Không Có Sự Thay Đổi Đáng Kể So Với Tuần Trước 

Dữ liệu hàng lên tàu lúa mì Mỹ niên vụ 2021/22 hàng tuần đạt 245 nghìn tấn, không có sự thay đổi đáng kể 

so với tuần trước đó. Các dữ liệu chính thức khá phù hợp với dự báo của thị trường trong khoảng từ 150 – 400 

nghìn tấn. Tích lũy hàng lên tàu từ đầu vụ đạt 11.4 triệu tấn, thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động 

giao hàng lúa mì của Mỹ vẫn đang ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, điều đáng chú ý là mức giao hàng 

hàng tuần đang duy trì khá ổn định ở mức thấp so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng giao hàng lúa mì sang các 

quốc gia khá đồng đều không có sự tập trung lớn vào một quốc gia nào khác như ngô hay đậu tương. 
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu đậu tương

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

840.7

225.9

141.3 116.6
86.4
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu đậu tương Mỹ
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Báo cáo Thanh tra xuất khẩu lúa mì

Lũy kế 2021/22 Lũy kế 2020/21

Hàng lên tàu 2021/22 (cột phải) Hàng lên tàu 2020/21 (cột phải)

63

48

29 24 24

Nhật Bản Nigeria Đài Loan Venezuela Mexico
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Nguồn: USDA, SFI Research

Các điểm đến hàng đầu lúa mì Mỹ


